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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TỪ MTT)
Ngày 17 tháng 05 năm 2024

Mã của CQT:  M1-24-X61CB-00000029777

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số

lượng
Đơn giá

Tổng tiền
hàng

%
Chiết
khấu

Số tiền
chiết
khấu

Giá trị
trước thuế

Thuế
suất

Thành tiền
sau thuế

1
H08- Sò dương sốt nấm
mối

Suất 1 169.000 169.000 169.000 8% 182.520

2
N10 - Rễ Tranh Thanh
Nhiệt

Ly 4 55.000 220.000 220.000 8% 237.600

3
T09 - Trà Tắc Muối
Hồng

Ly 2 65.000 130.000 10% 13.000 117.000 8% 126.360

4
T06 - Trà Chanh Thơm
Xí Muội

Ly 1 65.000 65.000 10% 6.500 58.500 8% 63.180

5 Khăn cuộn Cái 6 3.000 18.000 18.000 8% 19.440

6
L04 - Nước Suối
Aquafina

Chai 2 26.000 52.000 52.000 8% 56.160

7 K07.1- Gạo (miễn phí) Suất 1 0 0 0 8% 0

8
V05- Mướp hương nhân
tôm

Suất 1 95.000 95.000 95.000 8% 102.600

9
V04- Tàu hủ ki cuộn
tôm

Suất 1 125.000 125.000 125.000 8% 135.000

10 H16- Mực nút Suất 1 119.000 119.000 119.000 8% 128.520

11
U02- Cá cơm và đậu
phộng chiên giòn

Suất 1 39.000 39.000 39.000 8% 42.120

12
V01- Nhân sò điệp hấp
nấm

Suất 1 105.000 105.000 105.000 8% 113.400

13
P05-Combo Khỏe Đẹp
2806

Suất 1 1.145.000 1.145.000 1.145.000 8% 1.236.600
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Địa chỉ
Số căn cước công dân
Số điện thoại



0311854540-012
Gian hàng 5F-20, 5F-21, 5F-22, Tầng 5, Tòa nhà Crescent Mall, Số 101 Đường Tôn

Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
028 6268 7733

NHÀ HÀNG CHANG KANG KUNG 3

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
0309391503

12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

tiep theo trang truoc - trang 2/2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIÊN NGỌC MỚI- CHI NHÁNH NHÀ HÀNG CHANG
KANG KUNG 1

:
:

:

Ký hiệu: 1C24MCB

Số: 9706

:

:
:
:

:
:

:

  Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu bốn trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm đồng chẵn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TỪ MTT)
Ngày 17 tháng 05 năm 2024

Mã của CQT:  M1-24-X61CB-00000029777

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số

lượng
Đơn giá

Tổng tiền
hàng

%
Chiết
khấu

Số tiền
chiết
khấu

Giá trị
trước thuế

Thuế
suất

Thành tiền
sau thuế

 TỔNG CỘNG 2.282.000    19.500   2.262.500    2.443.500

Giá trị theo mức thuế GTGT Thuế suất
Tổng tiền

hàng
Chiết khấu

Trị giá chưa
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Tổng tiền gồm
thuế GTGT

Tổng tiền không kê khai thuế

Tổng tiền không chịu thuế x

Tổng tiền chịu thuế suất 0% 0%

Tổng tiền chịu thuế suất 5% 5%

Tổng tiền chịu thuế suất 8% 8% 2.282.000 19.500 2.262.500 181.000 2.443.500

Tổng tiền chịu thuế suất 10% 10%

Tổng cộng tiền thanh toán 2.282.000 19.500 2.262.500 181.000 2.443.500

Người mua hàng Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
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Địa điểm bán hàng

Họ tên người mua hàng
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Số căn cước công dân
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Mã nhận hóa đơn: CKK3GEAILQCVG tra cứu tại: http://vatnewpearl.com/
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
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